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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
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Số: 23/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2015 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Chính phủ ban hành Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 

từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng 

thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá 
trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, 
chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; quản lý nhà 
nước về chứng thực. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn 

cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như 
nội dung ghi trong sổ gốc. 

2. “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là 
đúng với bản chính. 

3. “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định 
tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người 
yêu cầu chứng thực. 
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4. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao 
dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các 
bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

5. “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập 
có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 
chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. 

7. “Sổ gốc” là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc 
cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác 
như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp. 

8. “Văn bản chứng thực” là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được 
chứng thực theo quy định của Nghị định này. 

9. “Người thực hiện chứng thực” là Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư 
pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn; công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng 
công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại 
giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức 
năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được 
chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch 
được chứng thực 

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các 
giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có 
giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao 
dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng 
minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm 
của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản. 

4. Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có 
giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, 
giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của 
các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc 
1. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp 

bản sao từ sổ gốc theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. 
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2. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính 
hoặc sau thời điểm cấp bản chính. 

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực 
1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm: 
a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; 

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; 
c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước 

ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; 
d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; 
đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản 

mà di sản là động sản. 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy 

định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp. 
2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: 
a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; 
b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký 

người dịch; 
c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; 
d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; 
e) Chứng thực di chúc; 
g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; 
h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản 

mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này. 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và 

đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
3. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được 

ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi 
chung là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy 
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định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh 
sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện. 

4. Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy 
định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu 
của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành 
nghề công chứng). 

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp 
đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại 
Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. 

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử 
dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực 
các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi có nhà. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao 
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách 

nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có 
quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm 
xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng 
thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc 
bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 
tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết. 

Điều 7. Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực 
Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ 

quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận 
yêu cầu sau 15 giờ; trừ trường hợp quy định tại các Điều 21, 33 và Điều 37 của 
Nghị định này. 

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực 
1. Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 
Điều 5 của Nghị định này. Trong trường hợp bị từ chối chứng thực thì có quyền 
yêu cầu cơ quan, tổ chức từ chối giải thích rõ lý do bằng văn bản hoặc khiếu nại 
theo quy định của pháp luật. 

2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, 
hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi 
làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này. 

Điều 9. Nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực 
1. Bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan khi thực hiện chứng thực. 
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2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chứng thực của mình. 
3. Không được chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký có liên 

quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ 
hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; 
con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ 
hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi. 

4. Từ chối chứng thực trong các trường hợp quy định tại các Điều 22, 25 và 
Điều 32 của Nghị định này. 

5. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết 
để xác minh tính hợp pháp của giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực. 

6. Lập biên bản tạm giữ, chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật đối với giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực được cấp sai 
thẩm quyền, giả mạo hoặc có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị 
định này. 

7. Hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung hồ sơ, nếu hồ sơ chứng thực 
chưa đầy đủ hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, 
nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền. 

Trong trường hợp từ chối chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải 
thích rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực. 

Điều 10. Địa điểm chứng thực 
1. Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, 
chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể 
đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính 
đáng khác. 

2. Khi thực hiện chứng thực phải ghi rõ địa điểm chứng thực; trường hợp 
chứng thực ngoài trụ sở phải ghi rõ thời gian (giờ, phút) chứng thực. 

3. Cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực phải bố trí người tiếp nhận yêu cầu 
chứng thực các ngày làm việc trong tuần; phải niêm yết công khai lịch làm việc, 
thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết và lệ phí, chi phí chứng thực tại trụ sở của 
cơ quan, tổ chức. 

Điều 11. Tiếng nói và chữ viết dùng trong chứng thực hợp đồng, giao dịch 
Tiếng nói và chữ viết dùng trong chứng thực hợp đồng, giao dịch là tiếng Việt. 

Trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt thì phải có 
người phiên dịch. 

Điều 12. Lời chứng 
1. Lời chứng là nội dung bắt buộc của Văn bản chứng thực. 


